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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Cây đậu tương có tên khoa học là Glycine max (L) Merrill, thuộc bộ Fabaceae, họ Fabales, họ phụ Papilionoideae, chi Glycine, chi phụ Soja. Sản phẩm của đậu tương là nguồn thực phẩm cho con người, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Ngoài ra đậu tương là cây trồng ngắn ngày rất thích hợp trong luân canh, xen canh, gối vụ với nhiều loại cây trồng khác và là cây cải tạo đất rất tốt (Ngô Thế Dân và cs, 1999).

Thái Nguyên là một tỉnh miền núi Đông Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên là 352,664 nghìn ha, trong đó đất dùng cho sản xuất nông nghiệp lên đến 112,797 nghìn ha (chiếm 31,89% tổng diện tích đât tự nhiên) (Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2019). Tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, đặc biệt là cây đậu tương, một cây trồng phù hợp với việc luân canh, xen canh và có tác dụng cải tạo đất tốt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích và sản lượng đậu tương của tỉnh Thái Nguyên liên tục giảm: năm 2010 diện tích đậu tương là 1567 ha, đến năm 2019 còn 679 ha, sản lượng 1,10 nghìn tấn, năng suất trung bình 1,62 tấn/ha (Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2019). Kết quả điều tra cho thấy tại Thái Nguyên, đậu tương vẫn được trồng chủ yếu vào vụ Xuân (chiếm 63%), vụ Hè Thu diện tích trồng thấp (chiếm 37%) (phụ lục 5). Có nhiều nguyên nhân làm diện tích sản xuất đậu tương vụ Hè Thu chưa cao. Trong đó, nguyên nhân chính là người dân chưa có bộ giống đậu tương mới thích hợp, giống sử dụng chủ yếu vẫn là giống địa phương hoặc giống DT84 (những giống này đã có biểu hiện thoái hóa, tiềm năng cho năng suất thấp); Biện pháp kỹ thuật áp dụng chưa phù hợp và chưa áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đậu tương; Một số yếu tố ngoại cảnh hạn chế như điều kiện thời tiết trong vụ Hè Thu là nhiệt độ cao và mưa lớn. Nếu trong giai đoạn ra hoa gặp nhiệt độ cao sẽ gây hiện tượng rụng hoa, giảm tỉ lệ đậu quả, dẫn đến giảm năng suất; Mưa nhiều gió lớn ở giai đoạn quả vào chắc cũng gây ra hiện tượng đổ ngã; Nhiệt độ cao, độ ẩm cao dễ sinh ra sâu bệnh hại như sâu ăn lá, sâu đục quả, bệnh gỉ sắt ... làm giảm chất lượng hạt. Do đó, việc tuyển chọn giống đậu tương có năng suất cao, ổn định, chống đổ tốt, thời gian sinh trưởng trung bình cùng với biện pháp kỹ thuật phù hợp là yêu cầu cấp thiết của sản xuất. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên”.
2. Mục tiêu của đề tài
- Tuyển chọn được giống đậu tương mới có năng suất cao, ổn định, phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.
- Xác định được biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống đậu tương tuyển chọn làm tăng năng suất và góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. 

3. Những đóng góp mới của luận án
Đã tuyển chọn được giống đậu tương ĐT51 có TGST 90 – 93 ngày, sinh trưởng tốt, chiều cao cây trung bình, số cành cấp 1 từ 2,5 - 3,5 cành/cây, mức nhiễm sâu bệnh hại thấp, khả năng chống đổ tốt, năng suất đạt 2,4 – 2,6 tấn/ha, phù hợp để mở rộng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

Đã xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp và hiệu quả sản xuất giống đậu tương ĐT51 trong vụ Hè Thu. Cụ thể: thời vụ gieo trồng thích hợp từ 26/6 – 16/7; Mật độ 30 cây/m2; Lượng phân bón/ha: 30 kg N: 60 kg K2O: 60 kg P2O5: 1000kg phân HCVS Sông Gianh hoặc 5 tấn phân chuồng; Sử dụng chế phẩm nano G3 xử lý hạt giống kết hợp bón phân qua lá A4 ở 2 giai đoạn trước khi cây ra hoa và khi cây hình thành quả trọn vẹn.
Chương 1:  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. YÊU CẦU SINH THÁI CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐẬU TƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1.3. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẬU TƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.
1.4. KẾT LUẬN ĐƯỢC RÚT RA TỪ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Đậu tương là cây trồng mang lại giá trị cao cả về mặt dinh dưỡng và về mặt kinh tế, cho nên trên thế giới đậu tương liên tục được gia tăng cả về diện tích và sản lượng, nhất là các nước như Mỹ, Brazil, Trung Quốc... Trong khi đó, diện tích và sản lượng đậu tương của Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên liên tục giảm. Cho đến năm 2018, cả nước có 53,4 nghìn ha trồng đậu tương với tổng sản lượng là 81,3 nghìn tấn; tỉnh Thái Nguyên còn 722 ha trồng đậu tương với tổng sản lượng là 1,17 nghìn tấn.

Công tác chọn tạo giống đậu tương trên Thế giới và Việt Nam đều rất được quan tâm, tập trung theo các hướng chọn tạo các giống có năng suất cao, cải thiện chất lượng, chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận (nóng, hạn, lạnh), chống chịu sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, kháng thuốc trừ sâu...Tại Việt Nam, công tác chọn tạo giống đậu tương mới của các Viện và Trung tâm nghiên cứu về đậu đỗ đạt được nhiều thành tựu. Đã tuyển chọn được rất nhiều giống đậu tương mới có tiềm năng năng suất cao, canh tác cả 3 vụ trong năm như: Giống ĐT51, DT2008, ĐT34, DT2001... 

Các biện pháp kỹ thuật cho đậu tương (thời vụ, mật độ, phân bón) đều được nghiên cứu cho từng giống, từng vùng sinh thái, từng thời vụ nhằm phát huy hết tiềm năng năng suất của giống. Gần đây các ứng dụng khoa học công nghệ vật liệu mới (công nghệ nano cho phân bón, phân bón hữu cơ vi sinh) cũng đã được nghiên cứu trên đậu tương nhằm làm tăng năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh hại. 

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, điều kiện khí hậu, thời tiết rất phù hợp để canh tác đậu tương. Vụ Hè Thu là một trong những thời vụ gieo trồng đậu tương mang lại hiệu quả cao do: điều kiện thời tiết (nhiệt độ, ánh, sáng, độ ẩm) phù hợp cho cây đậu tương sinh trưởng và phát triển, đậu tương trồng vụ Hè Thu thường ít bị sâu bệnh hại (sâu cuốn lá, sâu đục quả, lở cổ rễ, gỉ sắt…). Tuy nhiên diện tích gieo trồng đậu tương Hè Thu của tỉnh không cao (chiếm 37% trong tổng số hộ điều tra), do một số nguyên nhân hạn chế: nắng nóng, mưa lớn đầu vụ gây thối hạt, giảm tỉ lệ nảy mầm, giảm mật độ, dẫn đến giảm năng suất; thiếu giống phù hợp, thiếu biện pháp kỹ thuật phù hợp, thiếu nhân công…
Vì vậy, để mở rộng diện tích trồng đậu tương Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên, cần tiến hành nghiên cứu nghiêm túc các vấn đề: tuyển chọn giống đậu tương phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, trong đó có lựa chọn thời điểm gieo hạt, lựa chọn mật độ, lựa chọn mức phân bón phù hợp, lựa chọn các loại phân bón hữu cơ cho giống được chọn và áp dụng các công nghệ vật liệu mới cho canh tác đậu tương, nhằm mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế nhất cho sản xuất đậu tương Hè Thu. 

CHƯƠNG 2

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

+ 10 giống đậu tương: có 8 giống do Viện Di truyền; Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ chọn tạo, 2 giống địa phương. 
+ Phân bón vô cơ: Đạm urê (CO(NH2)2 46%), Supe lân (P2O5 16%),  Kali clorua (KCl 60%). 
+ Phân bón hữu cơ: Phân chuồng, phân HCVS Sông Gianh, Hữu cơ vi sinh Quế Lâm, phân bón hữu cơ sinh học NTT. 

+ Chế phẩm nano G3 chứa nguyên tố dung dịch N, P2O5, K2O, Mg, S, Fe, Cu, Co, Zn, Mn, B, Mo, Se (0,5 ml/kg hạt giống), NAA, GA3, amino axit, humic, chế phẩm diệt nấm Cruiser.

+ Dung dịch phân bón lá nano A4: Thành phần: Fe, Cu, Co, Zn, Mn, B, Mo, Se (3964 mg/L), N, P2O5, K2O, GA3, Amino axit, nano bạc.
2.2. Nội dung nghiên cứu 
Đề tài được tiến hành nghiên cứu với 4 nội dung chính:

1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Nghiên cứu, tuyển chọn giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.
3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

4.  Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

- Số liệu sơ cấp được thu thập từ bộ phiếu phỏng vấn hộ nông dân, gồm 120 phiếu câu hỏi điều tra có các chỉ số định tính và định lượng liên quan đến các nội dung  cần thu thập (Phụ lục 5).  

- Số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các huyện trong tỉnh Thái Nguyên. 

- Tổng hợp số liệu và xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS.

2.3.2. Nghiên cứu, tuyển chọn giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương gieo trồng trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên
- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương ĐT51 trong điều kiện vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu mật độ và lượng phân bón thích hợp cho giống đậu tương ĐT51. 
Thí nghiệm 4: Nghiên cứu hiệu quả của phân hữu cơ đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương ĐT51. 
Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý hạt giống và bổ sung phân bón lá bằng chế phẩm nano đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương mới ĐT51. 
2.3.4. Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương Hè Thu áp dụng kết quả nghiên cứu về giống đậu tương ĐT51 và biện pháp kĩ thuật cho giống
2.4. Kỹ thuật chăm sóc cây đậu tương và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu 

2.4.1. Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây đậu tương

- Cây đậu tương trong các thí nghiệm được gieo và chăm sóc tuân theo theo hướng dẫn QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT

- Phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc hoá học theo hướng dẫn của ngành Bảo vệ Thực vật. 

2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi:

· Chỉ tiêu về sinh trưởng- phát triển

· Chỉ tiêu về sinh lý

· Khả năng chống chịu
· Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
2.4.3. Tính hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật
2.5. Phương pháp xử lý số liệu

- Thu thập và tổng hợp số liệu điều tra được tiến hành xử lý trên phần mềm SPSS.

- Các kết quả nghiên cứu được xử lý thống kê theo chương trình SAS 9.1 và phần mềm Excel. 
2.6. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

2.6.1. Địa điểm nghiên cứu

- Khu cây trồng cạn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.
2.6.2. Thời gian nghiên cứu

Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2014 – 12/2018

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra tình hình sản xuất đậu tương Hè – Thu tại Thái Nguyên

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và điều kiện thời tiết khí hậu vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên

3.1.2. Hiện trạng sản xuất đậu tương Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên

3.1.3. Những khó khăn chính trong sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên

3.1.4. Những vấn đề rút ra từ kết quả điều tra

- Đất Nông nghiệp và khí hậu của tỉnh Thái Nguyên phù hợp cho việc phát triển diện tích gieo trồng đậu tương, đặc biệt vụ Hè Thu. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng đậu tương của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây liên tục giảm, số hộ dân tham gia sản xuất đậu tương Hè Thu chỉ chiếm 37% trên tổng số hộ được điều tra. 

- Người dân vẫn chủ yếu sử dụng giống địa phương và giống DT84, chỉ 10% trong tổng số hộ dân điều tra là sử dụng giống khác (không rõ nguồn gốc, tên gọi) cho vụ Hè Thu, cùng với việc áp dụng các kỹ thuật canh tác không phù hợp: sử dụng phân bón không cân đối (lượng phân chuồng và các loại phân bón vô cơ đều ở mức thấp), mật độ cây tương đối thưa (từ 20 – 30 cây/m2); sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng theo quy trình… dẫn đến năng suất đậu tương thấp chỉ đạt mức 1,3 – 1,5 tấn/ha.

- Khi gieo trồng đậu tương vụ Hè Thu, có một số hạn chế về thời tiết khí hậu: nhiệt độ cao và mưa lớn. Nếu giai đoạn đầu mùa gieo hạt gặp mưa to thì dễ gây thối hạt, giảm tỉ lệ nảy mầm, mất thời gian gieo lại hoặc dặm cây con; Nếu giai đoạn cây ra hoa gặp mưa lớn cộng nhiệt độ cao dễ gây hiện tượng rụng hoa, giảm tỉ lệ đậu quả; Nếu giai đoạn quả chắc và chin sinh lý gặp mưa lớn thì dễ gây hiện tượng đổ ngã, ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Nhiệt độ cao, ẩm độ cao trong cả vụ dễ gây một số loại sâu (sâu ăn lá, sâu đục quả), bệnh (gỉ sắt, lở cổ rễ, đốm nâu..). Do đó, cần có một công trình nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề lựa chọn giống phù hợp: Tuyển chọn giống có TGST dưới 85 ngày (chín sớm) hoặc TGST dưới 95 ngày (chín trung bình) nhằm hạn chế áp lực tăng vụ, giống có chiểu cao cây hợp lý (tránh bị gãy đổ); Có khả năng chịu nóng, chịu sâu bệnh hại.. Và xây dựng quy trình kỹ thuật (thời vụ, phân bón, mật độ) cho giống lựa chọn để giống có thể sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao, ổn định trong điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. 

3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của các giống đậu tương, vụ Hè Thu năm 2015 – 2016 

3.2.1.  Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3.7. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ  Hè Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên
	Giống
	Thời gian từ gieo đến … (ngày)
	Thời gian sinh trưởng (ngày)

	
	Mọc
	Ra hoa
	

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	4
	5
	33
	32
	86
	86

	DT2001
	3
	4
	43
	41
	96
	95

	ĐT51
	4
	4
	35
	35
	90
	93

	ĐT34
	3
	4
	37
	35
	94
	93

	ĐT22
	3
	4
	37
	35
	83
	85

	ĐT12
	3
	4
	30
	31
	81
	84

	Đ8
	4
	5
	34
	33
	83
	84

	DT2008
	4
	5
	47
	49
	101
	98

	Cúc bóng
	3
	4
	40
	41
	93
	91

	Vàng CB
	3
	4
	39
	40
	91
	91


Kết quả Bảng 3.7 cho thấy thời gian sinh trưởng của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu trong khoảng từ 81 đên 101 ngày (2015) và từ 84 đến 98 ngày (2016). Trong đó giống có thời gian sinh trưởng ngắn nhất là giống ĐT12, TGST chỉ từ 81 – 84 ngày (trong cả 2 năm), ngắn hơn giống đối chứng từ 2 – 5 ngày. Các giống có thời gian sinh trưởng trên 90 ngày là các giống: ĐT51, ĐT34, DT2001, DT2008, Cúc Bóng, Vàng Cao Bằng (dài hơn đối chứng từ 5 đến 15 ngày). Với thời gian sinh trưởng này thì có 2 giống (ĐT12, Đ8) thuộc nhóm chín sớm (thời gian sinh trưởng < 85 ngày), các giống đậu tương còn lại thuộc nhóm chín trung bình. 

3.2.2. Một số đặc điểm hình thái của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3.8. Chiều cao cây, chiều cao đóng quả của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ Hè - Thu năm 2015 và 2016
tại Thái Nguyên
	Giống
	Chiều cao cây (cm)
	Chiều cao đóng quả (cm)

	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2015
	Năm 2016

	DT84 (ĐC)
	68,90
	72,45
	14,51
	12,23
	

	DT2001
	66,96
	73,66
	16,01
	15,05
	

	ĐT51
	60,66
	66,71
	15,06
	15,15
	

	ĐT34
	64,06
	66,06
	15,65
	14,67
	

	ĐT22
	58,10
	55,25
	11,30
	9,70
	

	ĐT12
	46,10
	43,97
	9,93
	11,35
	

	Đ8
	55,13
	55,79
	9,55
	11,85
	

	DT2008
	73,96
	76,45
	19,83
	17,41
	

	Cúc bóng
	55,56
	57,98
	11,38
	9,12
	

	Vàng CB
	59,46
	56,95
	13,10
	11,04
	

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0,05
	

	CV(%)
	7,9
	6,7
	10,7
	11,3
	

	LSD.05
	8,2
	7,2
	2,5
	2,4
	


Kết quả Bảng 3.8 cho thấy: Chiều cao cây của các giống đậu tương nghiên cứu có sự sai khác nhau có ý nghĩa trong cả 2 năm thí nghiệm, dao động từ 46,10 – 73,96 cm (năm 2015), từ 43,97 – 76,45cm (năm 2016). Trong đó, giống DT2008, DT2001và giống đối chứng có xu hướng chiều cao cây tương đương nhau và cao hơn các giống còn lại. Giống ĐT12 có chiều cao cây thấp nhất (45,03cm), thấp hơn giống đối chứng và các giống còn lại. 

· Chiều cao đóng quả của các giống đậu tương thí nghiệm có sự sai khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 9,55 – 19,83cm (năm 2015) và từ 9,12 – 17,41cm (năm 2016). Trong đó, các giống có chiều cao đóng quả > 15cm là giống DT2001, ĐT51, ĐT34, DT2008. Giống có chiều cao đóng quả cao nhất là giống DT2008, giống có chiều cao đóng quả thấp nhất là giống Cúc bóng.  
Bảng 3.9.  Số cành cấp 1, số đốt hữu hiệu, đường kính thân của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ Hè - Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	Giống
	Số cành cấp 1   (cành/cây)
	Số đốt hữu hiệu (đốt/thân)
	Đường kính thân (mm)

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	2,83
	2,90
	13,00
	11,80
	6,63
	5,45

	DT2001
	3,60
	4,03
	19,00
	19,10
	7,40
	6,99

	ĐT51
	2,66
	3,56
	15,26
	13,86
	4,80
	5,10

	ĐT34
	2,73
	2,99
	13,91 
	14,00
	6,00
	5,94

	ĐT22
	2,63
	2,83
	16,21
	16,30
	4,50
	5,63

	ĐT12
	1,96
	2,17
	12,22
	12,30
	4,10
	4,63

	Đ8
	2,06
	2,30
	14,4
	13,11
	4,33
	4,84

	DT2008
	3,36
	3,45
	13,10
	11,90
	8,53
	7,34

	Cúc bóng
	2,13
	2,52
	17,20
	17,31
	5,46
	5,04

	Vàng CB
	2,20
	2,26
	14,31
	14,43
	6,30
	6,92

	P
	<0,05
	<0,05
	<0.05
	<0.05
	<0,05
	<0.05

	CV(%)
	9,56
	10,22
	2,87
	2,92
	6,45
	4,94

	LSD.05
	0,43
	0,50
	0,73
	0,74
	0,64
	0,48


Kết quả Bảng 3.9 cho thấy: Các giống đậu tương thí nghiệm có số cành cấp 1 khác nhau có ý nghĩa, từ 1,96 – 3,36 cành (năm 2015), từ 2,17 – 4,03 cành (năm 2016). Trong đó, giống có số cành cấp 1 trên 3 cành/cây và có xu hướng ổn định qua các năm thí nghiệm là DT2001, ĐT51, DT2008. Các giống có số cành cấp 1 thấp nhất là ĐT12, Đ8, Cúc bóng, Vàng CB. 

Số đốt/thân của các giống là khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 12,2 – 19,0 đốt (năm 2015) và từ 12,3 – 19,0 đốt (năm 2016), giống có có số đốt/thân cao nhất và cao hơn hẳn đối chứng là giống DT2001.  

Đường kính thân của các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 4,10 – 8,53mm (năm 2015) và từ 4,63 – 7,34mm (năm 2016). Trong đó, giống DT2008 có đường kính thân lớn nhất, lớn hơn giống đối chứng và các giống còn lại.

3.2.4.  Khả năng chống chịu của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3.11. Mức độ nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 và 2016 

tại Thái Nguyên
	Giống
	Sâu cuốn lá (%)
	Sâu đục quả

(%)
	Bệnh gỉ sắt (điểm)
	Khả năng chống đổ (điểm)

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	8,06
	8,46
	2,87
	2,10
	2
	2
	2
	2

	DT2001
	8,46
	8,09
	2,76
	1,89
	1
	1
	2
	2

	ĐT51
	8,66
	8,53
	3,11
	2,02
	1
	1
	2
	2

	ĐT34
	9,02
	8,33
	3,03
	2,13
	1
	1
	2
	2

	ĐT22
	9,42
	7,46
	2,91
	2,32
	1
	1
	2
	2


	ĐT12
	7,81
	7,61
	2,53
	1,88
	1
	1
	2
	2

	Đ8
	8,21
	7,97
	2,44
	1,87
	1
	1
	2
	2

	DT2008
	9,85
	5,49
	2,98
	1,98
	3
	3
	2
	2

	Cúc bóng
	7,69
	5,40
	2,87
	1,78
	1
	1
	2
	2

	Vàng CB
	7,35
	7,05
	2,45
	2,01
	1
	1
	2
	2


- Kết quả bảng 3.11 cho thấy: Các giống đều bị sâu cuốn lá từ 5,40 đến 9,02% lá bị hại (cả hai năm); sâu đục quả ở mức độ nhẹ từ 1,87 đến 3,11% lá bị hại (cả 2 năm).

- Bệnh gỉ sắt: ở hai vụ Hè Thu của cả 2 năm, các giống đậu tương thí nghiệm đều bị nhiễm bệnh gỉ sắt ở các mức khác nhau. Trong đó, giống DT2008 bị nhiễm nặng nhất (đánh giá ở điểm 3), sau đó đến giống DT84 (đánh giá ở điểm 2), các giống còn lại được đánh giá ở mức điểm 1. 

· Khả năng chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm được đánh giá nhẹ ở điểm 2 (<25% số cây bị đổ rạp).

3.2.5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm

3.2.5.1. Yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm
Bảng 3.12. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè thu năm 2015 và 2016

	Giống
	Số quả chắc/cây

(quả)
	Số hạt chắc/quả

(hạt)
	KL 1000 hạt

(gam)

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	46,10
	44,57
	2,38
	2,12
	165,3
	160,7

	DT2001
	56,33
	53,76
	2,12
	2,27
	160,9
	144,8

	ĐT51
	54,13
	51,13
	2,52
	2,62
	170,8
	162,3

	ĐT34
	54,10
	49,82
	2,12
	2,12
	166,4
	158,1

	ĐT22
	47,46
	51,39
	2,62
	2,41
	137,4
	130,5

	ĐT12
	31,03
	39,72
	2,12
	2,23
	157,3
	165,1

	Đ8
	32,63
	42,83
	2,59
	2,12
	182,5
	164,3

	DT2008
	46,73
	50,57
	2,30
	2,59
	184,3
	175,0

	Cúc bóng
	40,83
	47,90
	2,41
	2,30
	121,1
	109,0

	Vàng CB
	44,06
	43,35
	2,23
	2,12
	114,5
	103,1

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	5,95
	7,63
	7,02
	8,13
	2,69
	2,32

	LSD.05
	4,63
	6,17
	0,28
	0,31
	7,21
	5,86


* Kết quả bảng 3.12 cho thấy: Số quả chắc/cây của các giống đậu tương thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 31,03 - 56,33 quả/cây (năm 2015) và từ 39,72 - 53,76 quả/cây (năm 2016). Trong đó, các giống có số quả chắc nhiều nhất, cao hơn giống đối chứng và các giống còn lại, có xu hướng ổn định qua các năm thí nghiệm là giống ĐT51, DT2001, đạt từ 51,13 – 56,33 quả/cây. Số hạt chắc/quả của các giống đậu tương thí nghiệm đều đạt >2 hạt/quả. Khối lượng 1000 hạt của các giống đậu tương thí nghiệm dao động từ 114,5 – 184,3 gam (năm 2015), từ 103,1 – 175,0 gam (năm 2016). Trong đó, các giống DT2008, Đ8 có khối lượng 1000 hạt cao nhất, giống Cúc và Vàng CB có khối lượng 1000 hạt thấp hơn hẳn đối chứng và các giống còn lại. 
3.2.5.2. Năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3.13. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè thu năm 2015 và 2016 

tại Thái Nguyên
Đvt: tấn/ha
	Giống
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	Trung bình 

	DT84 (ĐC)
	5,43
	4,54
	1,97
	2,00
	1,99

	DT2001
	5,75
	5,27
	2,37
	2,40
	2,38

	ĐT51
	6,96
	6,96
	2,46
	2,55
	2,51

	ĐT34
	5,73
	4,99
	2,15
	2,12
	2,14

	ĐT22
	5,13
	4,84
	2,15
	2,23
	2,19

	ĐT12
	3,11
	4,39
	1,50
	1,55
	1,55

	Đ8
	4,63
	5,23
	1,51
	1,63
	1,57

	DT2008
	5,92
	6,89
	2,45
	2,35
	2,40

	Cúc bóng
	3,57
	3,59
	1,76
	1,84
	1,80

	Vàng CB
	3,37
	2,84
	1,61
	1,76
	1,69

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	

	CV(%)
	8,60
	10,04
	9,83
	9,71
	

	LSD.05
	0,73
	0,83
	0,33
	0,34
	

	PG
	
	
	
	
	<0.05

	PN
	
	
	
	
	>0.05

	PG&N
	
	
	
	
	>0.05

	CV(%)
	
	
	
	
	9,56

	LSD.05 G
	
	
	
	
	0,22


· Năng suất thực thu (NSTT):
Kết quả bảng 3.13 cho thấyTương tác giữa giống và năm thí nghiệm đến năng suất thực thu không có ý nghĩa (PGxN > 0.05). Xét riêng các yếu tố, cho thấy năng suất thực thu phụ thuộc vào yếu tố giống (PG < 0.05), dao động từ 1,55 – 2,51 tấn/ha. Trong đó, giống ĐT51 có năng suất tương đương với giống DT2008, DT2001 và cao hơn giống đối chứng DT84 và các giống còn lại. Giống ĐT12 có năng suất tương đương giống Đ8, Vàng Cao Bằng, thấp hơn giống đối chứng và các giống còn lại. 

Sơ bộ kết luận: Kết quả so sánh giống trong 2 năm 2015 – 2016 cho thấy giống đậu tương ĐT51 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ chọn tạo thể hiện rất nhiều ưu điểm về sinh trưởng, phát triển, nhiễm bệnh và sâu hại ở mức độ nhẹ, khả năng chống đổ tốt, cho năng suất cao (trung bình 2,51 tấn/ha, cao hơn 26% năng suất giống đối chứng) và ổn định trong điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. Do đó, giống đậu tương ĐT51 được chọn làm vật liệu cho thí nghiệm nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

3.3. Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương ĐT51
3.3.1.4.  Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51
Bảng 3.19. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống 

đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Phú Lương
	Võ Nhai
	Trung bình

	TV1
	2,63
	2,93
	2,78

	TV2
	2,46
	2,60
	2,53

	TV3
	2,52
	2,51
	2,51

	TV4
	2,14
	2,18
	2,16

	TV5
	1,79
	1,58
	1,68

	P (công thức)
	<0.05
	<0.05
	

	CV% (công thức)
	4,53
	9,11
	

	LSD.05 (công thức)
	0,19
	0,40
	

	PTV
	
	
	<0.05

	PTV&ĐD
	
	
	>0.05

	CV(%) (thời vụ)
	
	
	7,37

	LSD.05(thời vụ)
	
	
	0,20


Kết quả Bảng 3.19 cho thấy năng suất thực thu của các thời vụ gieo hạt khác nhau là khác nhau một cách có ý nghĩa, xu hướng giảm dần năng suất thực thu ở các thời vụ gieo trồng muộn. 

Kết quả Bảng 3.19 cũng cho thấy: Tương tác giữa thời vụ gieo trồng với địa điểm trồng đến năng suất giống đậu tương ĐT51 là không có ý nghĩa (PTVxDĐ > 0.05). Xét yếu tố thời vụ trồng, có sự sai khác có ý nghĩa về năng suất khi gieo trồng ở các thời vụ khác nhau, xu hướng năng suất giảm dần ở những thời vụ gieo trồng muộn, dao động từ 1,68 – 2,78 tấn/ha. Trong đó, TV1 (gieo vào 26/6) cho năng suất cao nhất (2,78 tấn/ha); TV2, TV3 có năng suất tương đương nhau và cao hơn TV4, TV5. TV5 (gieo vào 5/8) có năng suất thực thu thấp nhất (1,68 tấn/ha).
3.3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.27. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 

tại Thái Nguyên

Đvt: tấn/ha

	Công thức
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	Phú Lương
	Võ Nhai
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	P1M1
	3,0
	3,80
	2,86
	3,74
	1,62
	1,49
	1,56
	1,54

	P1M2
	2,99
	4,03
	4,35
	3,66
	1,65
	1,67
	1,75
	1,68

	P1M3
	5,16
	5,11
	3,92
	3,80
	1,74
	1,80
	1,78
	1,65

	P2M1
	3,62
	3,60
	3,37
	3,55
	1,78
	1,73
	1,61
	1,78

	P2M2
	5,02
	4,72
	4,47
	4,73
	2,45
	2,20
	2,52
	2,44

	P2M3
	5,66
	6,24
	4,14
	3,98
	2,52
	2,20
	2,50
	2,41

	P3M1
	4,63
	4,03
	2,63
	4,37
	1,74
	1,74
	1,70
	1,76

	P3M2
	5,19
	4,89
	3,95
	5,06
	2,51
	2,34
	2,52
	2,53

	P3M3
	5,19
	5,89
	4,10
	5,44
	2,37
	2,51
	2,40
	2,48

	PPxM
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	14,92
	10,51
	8,42
	13,55
	7,70
	6,48
	8,32
	9,45

	LSD.05(PxM)
	-
	-
	-
	-
	0,15
	0,12
	0,16
	0,19

	P1
	3,72
	4,31
	3,71
	4,11
	1,67
	1,66
	1,70
	1,63

	P2
	4,77
	4,85
	3,99
	4,76
	2,25
	2,04
	2,21
	2,21

	P3
	5,00
	4,94
	3,56
	4,76
	2,21
	2,20
	2,21
	2,26

	PP
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	14,92
	10,51
	8,42
	13,55
	7,70
	6,48
	8,32
	9,45

	LSD.05(P)
	0,67
	0,49
	0,31
	0,61
	0,15
	0,12
	0,16
	0,19

	M1
	3,75
	3,8,21c
	2,96
	3,95
	1,71
	1,65
	1,62
	1,69

	M2
	4,40
	4,5,48b
	4,26
	4,28
	2,20
	2,07
	2,26
	2,22

	M3
	5,34
	5,7,56a
	4,06
	5,40
	2,21
	2,17
	2,23
	2,18

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	14,92
	10,51
	8,42
	13,55
	7,70
	6,48
	8,32
	9,45

	LSD.05(M)
	0,67
	0,49
	0,31
	0,61
	0,15
	0,12
	0,16
	0,19


Ghi chú: P1: 15kgN:40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN: 80kgP2O5: 80kgK2O+ 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2 

· Năng suất lý thuyết (NSLT): Kết quả Bảng 3.27 cho thấy tương tác giữa mật độ và phân bón đến NSLT là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05). Như vậy, NSLT thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi liều lượng phân bón hoặc thay đổi mật độ. Xu hướng chung: NSLT tăng khi tăng lượng phân bón từ P1 – P3, ở mức phân bón P1 cho NSLT thấp nhất; NSLT tăng khi tăng mật độ từ M1 – M3, ở mức mật độ M3 cho NSLT cao nhất. 
· Năng suất thực thu (NSTT): Kết quả Bảng 3.27 cho thấy tương tác giữa mật độ và phân bón đến năng suất thực thu của giống đậu tương ĐT51 trong điều kiện Hè Thu tại Thái Nguyên là có ý nghĩa (PPxM < 0.05). Cụ thể:

+ Tại Phú Lương: Năng suất thực thu của các công thức thí nghiệm đạt từ 1,62 – 2,51 tấn/ha (năm 2016) và từ 1,49 - 2,51 tấn/ha (năm 2017). Trong đó, các tổ hợp đạt NSTT cao nhất và có xu hướng ổn định qua các năm thí nghiệm là tổ hợp P2M2, P2M3, P3M2, P3M3, đạt NSTT từ 2,20 – 2,51 tấn/ha. 

+ Tại Võ Nhai: Năng suất thực thu của các công thức thí nghiệm đạt từ 1,56 – 2,52 tấn/ha (năm 2016) và từ 1,54 – 2,53 tấn/ha. Các tổ hợp có NSTT cao nhất và ổn định qua các năm thí nghiệm là P2M2, P2M3, P3M2, P3M3, đạt NSTT từ 2,41 – 2,53 tấn/ha.

3.3.2.6. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm

Kết quả Bảng 3.28 cho thấy, lãi thuần của các công thức đạt từ 10,76 – 30,53 triệu/ha. Trong đó, công thức P1M1 có lãi thuần thấp nhất (10,76 triệu/ha), công thức P3M2 cho lãi thuần cao nhất (30,53 triệu/ha). Tuy nhiên, xét về tỉ suất lãi của vốn đầu tư so với thu nhập thì thấy rằng công thức P2M2 và P3M2 có cùng tỉ suất lãi (0,95%), trong khi công thức P2M2 có vốn đầu tư thấp hơn. Như vậy, với giống đậu tương ĐT51, có thể áp dụng các mức phân bón (30N:60P:60K) kết hợp mật độ 30 - 40 cây/m2 hoặc mức phân bón (40N:80P:80K) kết hợp mật độ 30 – 40 cây/m2, sẽ cho năng suất thực thu cao nhất và cho lãi thuần tốt nhất. 

Bảng 3.28. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến năng suất giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên

Đơn vị: triệu đồng

	Công thức
	Tổng

chi phí (TVC)
	Tổng thu
	Trung bình lợi nhuận thuần (RVAC)
	Tỉ suất lãi (VCR)

	
	
	Phú Lương
	Võ Nhai
	
	

	
	
	2016
	2017
	2016
	2017
	
	

	P1M1
	28,97
	48,69
	44,94
	46,80
	50,34
	10,76
	0,37

	P1M2
	29,35
	49,59
	50,34
	54,60
	51,63
	13,59
	0,46

	P1M3
	29,74
	52,29
	54,15
	54,54
	49,77
	14,16
	0,47

	P2M1
	30,22
	53,61
	51,90
	48,51
	52,47
	12,79
	0,42

	P2M2
	30,61
	72,69
	66,12
	75,66
	72,42
	29,15
	0,95

	P2M3
	30,99
	75,78
	66,12
	72,60
	72,39
	28,77
	0,92

	P3M1
	31,48
	52,32
	52,35
	50,19
	52,05
	11,62
	0,36

	P3M2
	31,86
	75,48
	70,41
	77,73
	75,93
	30,53
	0,95

	P3M3
	32,25
	70,20
	75,45
	69,27
	71,43
	27,40
	0,84


3.3.3. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51, vụ Hè thu 2016 – 2017

3.3.3.5. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.35. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến năng suất của giống đậu tương ĐT51, vụ Hè Thu 2016 – 2017 

tại Thái Nguyên
Đvt: tấn/ha

	Công thức
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	2016
	2017
	2016
	2017

	Phú Lương
	
	

	CT1 (Đ/c)
	4,76
	4,55
	2,49
	2,44

	CT2
	4,89
	4,37
	2,47
	2,54

	CT3
	4,26
	4,15
	2,32
	2,39

	CT4
	3,97
	4,24
	2,22
	2,29

	P
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05

	CV(%)
	5,20
	5,15
	3,36
	4,57

	LSD.05
	0,46
	-
	0,15
	-

	Võ Nhai
	
	

	CT1 (Đ/c)
	4,84
	5,07
	2,53
	2,56

	CT2
	4,86
	5,10
	2,50
	2,61

	CT3
	4,34
	4,43
	2,33
	2,41

	CT4
	4,41
	4,45
	2,20
	2,30

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	3,10
	5,38
	4,26
	2,70

	LSD.05
	0,28
	0,51
	0,20
	0,15


(CT1: Phân chuồng, CT2: phân hữu cơ sinh học Sông Gianh, CT3: Phân hữu cơ sinh học Quế lâm, CT4: Phân hữu cơ sinh học NTT
+ Năng suất thực thu (NSTT): 

· Tại Phú Lương: Vụ Hè Thu 2016, NSTT ở các công thức thí nghiệm sai khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 2,22 - 2,49 tấn/ha. Trong đó, CT1 đối chứng có NSTT tương đương CT2 (bón phân Sông Gianh) nhưng cao hơn hẳn CT3 (bón phân Quế Lâm) và CT4 (bón phân NTT). Vụ Hè Thu 2017, NSTT ở các công thức thí nghiệm là tương đương nhau, từ 2,29 - 2,54 tấn/ha.
· Tại Võ Nhai: Vụ Hè Thu 2016, NSTT ở các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 2,20 - 2,53 tấn/ha. Trong đó, CT1, CT2, CT3 có NSTT tương đương nhau. CT4 có NSTT tương đương CT3 nhưng thấp hơn hẳn CT1 đối chứng và CT2. Vụ Hè Thu 2017, NSTT dao động từ 2,30 - 2,61 tấn/ha. Trong đó, CT1 và CT2 có NSTT tương đương nhau và cao hơn 2 công thức còn lại. 

3.3.4. Ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51, vụ Hè thu 2016 – 2017

3.3.4.4. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.40. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến năng suất của giống đậu tương ĐT51 

vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên

Đvt: tấn/ha

	Công thức
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	Trung bình

	CT1
	5,26
	7,17
	2,50
	2,63
	2,56

	CT2
	5,73
	7,25
	2,49
	2,64
	2,56

	CT3
	7,61
	7,37
	2,83
	2,98
	2,90

	CT4
	6,63
	6,93
	2,55
	2,64
	2,60

	CT5(đc)
	4,64
	5,63
	2,45
	2,48
	2,43

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	

	CV(%)
	8,23
	7,73
	3,10
	4,39
	

	LSD.05
	0,92
	1,00
	0,15
	0,22
	

	PCT
	
	
	
	
	<0.05

	PCT&N
	
	
	
	
	>0.05

	CV(%)
	
	
	
	
	3,77

	LSD.05 CT
	
	
	
	
	0,11


Ghi chú: CT1: Nền + xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano.

CT2: Nền + xử lí hạt giống bằng chế phẩm nano + Phun dung dịch dinh dưỡng nano 1 lần khi cây có 6 – 7 đốt (trước khi cây ra hoa)

CT3: Nền + xử lí hạt giống bằng chế phẩm nano + Phun  dung dịch dinh dưỡng nano 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt)

CT4:  ½ lượng phân bón nền (15N: 30P: 30K) + Xử lí hạt giống bằng chế phẩm nano + Phun dung dịch dinh dưỡng nano 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt)

CT5: Nền + Đối chứng (không xử lí hạt giống) + không phun dung dịch dinh dưỡng. 
Kết quả bảng 3.40 cho thấy NSTT ở các công thức thí nghiệm có sự sai khác nhau có ý nghĩa. Tương tác giữa công thức thí nghiệm với năm thí nghiệm đến năng suất giống đậu tương ĐT51 là không có ý nghĩa (PCTxN > 0.05). Năng suất giữa các công thức có sự sai khác có ý nghĩa, dao động từ 2,43 – 2,90 tấn/ha. Trong đó, CT3 có NSTT cao nhất (đạt 2,90 tấn/ha). CT5 đối chứng, có NSTT thấp nhất (đạt 2,43 tấn/ha). 
3.4. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất 
Bảng 3.42. Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên
	Danh mục
	Giống ĐT51 
	Đối chứng

	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	2,88
	1,66

	Tổng chi phí (TVC) (đồng)
	33.454.000
	22.030.000

	Tổng thu (GR) (đồng)
	72.000.000
	41.700.000

	Lợi nhuận thuần (RVAC) (đồng) 
	38.546.000
	19.670.000

	VCR toàn phần (%)
	1,15
	0,89


Kết quả Bảng 3.42 cho thấy chi phí của mô hình sản xuất giống đậu tương ĐT51 có sử dụng chế phẩm nano (xử lý hạt giống và phun chế phẩm 2 lần) cao hơn so với diện tích đối chứng. Tuy nhiên, tổng thu nhập và lãi thuần của mô hình 1 lại đạt giá trị (38.546.000/ha) cao hơn so với diện tích đối chứng (19.676.000/ha). Đặc biệt, tỷ suất vốn đầu tư của diện tích mô hình ĐT51 đạt (1,15%), diện tích sử dụng giống DT84 đạt (0,89%). 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
I. KẾT LUẬN 
1. Kết quả điều tra đánh giá tình hình sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên

Điều kiện khí hâu, đất đai của tỉnh Thái Nguyên rất phù hợp cho canh tác đậu tương vụ Hè Thu. Tuy nhiên, diện tích trồng đậu tương Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên còn thấp (37%). Giống sử dụng chủ yếu là giống địa phương hoặc giống DT84, năng suất thấp (1,3 – 1,5 tấn/ha); mật độ gieo trồng chưa phù hợp, sử dụng phân bón không hiệu quả (bón phân không đủ liều lượng, bón phân không cân đối..) dẫn đến năng suất chưa cao. Thiếu một bộ giống đậu tương mới và biện pháp kỹ thuật cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện vụ Hè Thu tại Thái Nguyên, khắc phục các hạn chế về điều kiện thời tiết (nhiệt độ cao, ẩm độ cao, mưa lớn…)
2. Kết quả tuyển chọn giống

Đã tuyển chọn được giống đậu tương ĐT51 có thời gian sinh trưởng từ 90 – 93 ngày, sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh hại khá, hạt màu vàng đẹp, cho năng suất trung bình 2,51 tấn/ha, tăng 26,13% so với đối chứng. 
3. Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương ĐT51


- Thời vụ trồng thích hợp cho giống đậu tương ĐT51 trong vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên là từ 26/6 đến 16/7. Gieo với mật độ 30 cây/m2, kết hợp lượng phân bón 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O và 1000 kg phân HCVS Sông Gianh, cho năng suất trung bình từ 2,4 – 2,5 tấn/ha; Hiệu quả kinh tế: lãi thuần đạt từ 28 – 31 triệu/ha. 

- Sử dụng 5 tấn phân chuồng hoặc 1 tấn phân HCVS Sông Gianh làm phân bón lót trên nền phân bón vô cơ 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O làm tăng số quả chắc và số quả 3 hạt/cây, cho năng suất thực thu từ 2,4 – 2,6 tấn/ha. 
- Sử dụng chế phẩm nano xử lý hạt giống kết hợp bón phân qua lá ở 2 giai đoạn trước khi cây ra hoa và khi cây hình thành quả trọn vẹn cho NSTT cao nhất (trung bình đạt 2,90 tấn/ha, tăng 19,34% so với đối chứng).

4. Kết quả xây dựng mô hình
Mô hình sử dụng giống ĐT51 với kỹ thuật canh tác mới cho năng suất trung bình 2,88 tấn/ha cao hơn mô hình đối chứng sử dụng giống DT84 và kỹ thuật canh tác cũ (đạt 1,66 tấn/ha); lãi thuần của diện tích mô hình trồng giống đậu tương ĐT51 đạt giá trị (38.546.000 đồng/ha), mô hình đối chứng đạt giá trị (19.676.000 đồng/ha), tỷ suất vốn đầu tư của diện tích mô hình trồng giống ĐT51 đạt 1,15%, diện tích sử dụng giống DT84 đạt 0,89%. 
II. ĐỀ NGHỊ

· Đưa giống đậu tương ĐT51 và các biện pháp kỹ thuật đã nghiên cứu làm tăng năng suất vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh Thái Nguyên, khuyến khích các hộ dân gieo trồng mở rộng diện tích đậu tương Hè Thu. 

· Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật làm tăng chất lượng hạt đậu tương ĐT51 (hàm lượng isoflavon; hàm lượng axit béo; hàm lượng protein…)
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